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Căn cứ Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện 

trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Bình Định, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước công khai Danh mục 212 dịch vụ 

công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Bình Định, tại địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn  

(có Phụ lục Danh mục kèm theo) 

1. Giao Thủ trưởng các phòng chuyên môn có liên quan, Giám đốc Chi 

nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị mình tổ 

chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản dịch vụ công và 

nộp hồ sơ trực tuyến theo đúng quy định; đồng thời, rà soát, bổ sung, điều chỉnh 

Danh mục và công khai các nội dung thủ tục hành chính nêu trên tại Bộ phận 

Một cửa theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

2. Các cá nhân, tổ chức khi sử dụng dịch vụ công thực hiện trực tuyến một 

phần (kể cả toàn phần) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Bình Định sẽ được miễn phí tư vấn, hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công, 

hướng dẫn thanh toán trực tuyến và được ưu tiên giải quyết sớm, đúng hẹn (nếu 

hồ sơ đảm bảo tính pháp lý). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh 

vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân truy cập 

wedsite:https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/congdan/huongdancong

dan hoặc liên hệ trực tiếp các cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả để được giải thích, hướng dẫn chi tiết. 

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước thông báo để các cơ quan, tổ chức và 

công dân biết, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện;  

- Trung tâm VH-TT-TT huyện (đưa tin); 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Bộ phận TN&TKQ huyện;  

- Cổng Thông tin điện tử huyện;  

- LĐVP; CVVP K1-K6; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Hùng Tân 
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Phụ lục 1: 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      /12/2022 của UBND huyện) 

 

STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

I LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

1  

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

1.001279 X X X 

2  
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 
2.000150 X X X 

3  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
2.000162 X X X 

4  
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 
2.000181 X X X 

5  Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2.000620 X X X 

6  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 

2.000629 X X X 

7  
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 
2.000633 X X X 

8  Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2.001240 X X X 

9  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

2.001261 X X X 

10  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG chai 
2.001283  X X 

11  

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

2.000599 X X  

12  

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp huyện 

2.002096 X   

II LĨNH VỰC NGÀNH DU LỊCH 

1  Thủ tục công nhận cơ sở kinh 1.001455 X X X 

                                                 
1
 Áp dụng đối với các dịch vụ công có quy định thu phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính. 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 

lịch 

2  
Thủ tục công nhận khu du lịch cấp 

tỉnh 
1.003490 X X  

3  

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt 

tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 

1.004503 X X X 

4  

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

1.004551 X X X 

5  

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

1.004572 X X X 

6  

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

1.004580 X X X 

III LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ 

1  Thủ tục thi tuyển Viên chức 1.005388 X X X 

2  Thủ tục xét tuyển viên chức 1.005392 X X X 

3  
Thủ tục tiếp nhân vào làm viên 

chức 
1.005393 X X  

4  
Thủ tục thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức 
1.005394 X X X 

IV LĨNH VỰC NGÀNH TÀI CHÍNH 

1  Mua hóa đơn lẻ 1.005435 X   

2  Mua quyển hóa đơn 1.005434 X   

V LĨNH VỰC NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 

2.001885 X X  

VI LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1  
Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao 

động tập thể về quyền 
1.004959 X X  

2  
Hỗ trợ người lao động ngừng việc 

do đại dịch COVID-19 
2.002399 X X  

3  Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 3.000204 X X  
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

động đang làm việc trong doanh 

nghiệp 

4  

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 

động quay trở lại thị trường lao 

động 

3.000205 X X  

5  

Đăng ký thành lập, đăng ký thay 

đổi nội dung hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập cơ 

sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền của Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

1.000669  X  

6  
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế 

cho trẻ em 
1.004944 X X  

7  

Áp dụng các biện pháp can thiệp 

khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ 

em khỏi môi trường hoặc người 

gây tổn hại cho trẻ em 

1.004946 X X  

8  

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội 

cấp tỉnh, cấp huyện 

2.000282 X X  

9  
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 
2.000477 X X  

VII LĨNH VỰC NGÀNH TƯ PHÁP 

1  

Thủ tục chứng thực chữ ký người 

dịch mà người dịch là cộng tác 

viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 

2.000992   X 

2  

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp 

quyền tài sản phát sinh từ hợp 

đồng mua bán nhà ở 

1.001696  X X 

3  

Sửa chữa sai sót nội dung biện 

pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất đã 

đăng ký do lỗi của cơ quan đăng 

ký 

1.003046  X  

4  

Đăng ký thay đổi nội dung biện 

pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất đã 

đăng ký 

1.003625  X X 

5  Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu 1.003688  X X 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

trong trường hợp mua bán tài sản 

gắn liền với đất có bảo lưu quyền 

sở hữu 

6  

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền 

với đất không phải là nhà ở mà tài 

sản đó đã hình thành nhưng chưa 

được chứng nhận quyền sở hữu 

trên Giấy chứng nhận 

1.003862  X X 

7  

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở, nhà ở hình thành 

trong tương lai 

1.004550  X X 

8  
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất 
1.004583  X X 

9  Phục hồi danh dự (cấp huyện) 1.005462 X X  

10  
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, 

con có yếu tố nước ngoài 
2.000779  X X 

11  

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

2.000815  X X 

12  

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

2.000843  X X 

13  

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

2.000884   X 

14  

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, 

bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao 

dịch 

2.000913   X 

15  
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp 

đồng, giao dịch 
2.000927   X 

16  Thủ tục cấp bản sao có chứng thực 2.000942  X X 



5 

 

 

STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

từ bản chính hợp đồng, giao dịch 

đã được chứng thực 

17  

Thủ tục chứng thực chữ ký người 

dịch mà người dịch không phải là 

cộng tác viên dịch thuật 

2.001008   X 

18  

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản 

2.001044   X 

19  

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa 

thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản 

2.001050   X 

20  
Thủ tục chứng thực văn bản khai 

nhận di sản mà di sản là động sản 
2.001052   X 

21  

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại 

cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại (cấp 

huyện) 

2.002190  X  

22  

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất 

1.000655   X 

23  
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu 

tố nước ngoài 
2.000497   X 

24  
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài 
2.000806   X 

25  

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc 

kết hôn của công dân Việt Nam đã 

được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài 

2.002189   X 

26  
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố 

nước ngoài 
1.001669   X 

27  

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp 

đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu 

tố nước ngoài 

1.001695   X 

28  
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố 

nước ngoài 
1.001766   X 

29  
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu 

tố nước ngoài 
2.000513   X 

30  
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 
2.000748   X 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

31  
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám 

hộ có yếu tố nước ngoài 
2.000756   X 

32  

Đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất 

2.000801 X X X 

VIII LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

1  

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh 

Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke (do cơ 

quan quản lý nhà nước về văn hóa 

cấp huyện cấp) 

1.000831  X X 

2  

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

(do cơ quan quản lý nhà nước về 

văn hóa cấp huyện cấp) 

1.000903 X X X 

3  

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện) 

1.001874 X X  

4  

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở tư 

vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình (thẩm quyền của Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện) 

1.003140 X X  

5  

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền 

của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

1.003185 X X  

6  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện) 

1.003243 X X  

7  

Thủ tục thông báo thành lập đối 

với thư viện thuộc cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

và cơ sở giáo dục khác ngoài công 

1.008898 X X  
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

lập và thư viện tư nhân có phục vụ 

cộng đồng 

8  
Thủ tục công nhận lại Phường, 

Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 
1.004622 X X  

9  

Thủ tục công nhận lần đầu 

Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị 

1.004634 X X  

IX LĨNH VỰC Y TẾ 

1 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

1.002425 X  X 

X LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình (đối với các 

công trình trên địa bàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, 

Sở quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành, trừ các công trình 

thuộc thẩm quyền kiểm tra của 

Hội đồng kiểm tra nhà nước về 

công tác nghiệm thu công trình 

xây dựng và cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, 

Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành) (Thay thế thủ tục 

tại Quyết định số 833/QĐ-BXD 

ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) 

1.009794 

 
 X  

2 

Đăng ký lại phương tiện thủy nội 

địa trong trường hợp chuyển 

quyền sở hữu phương tiện đồng 

thời thay đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện 

1.003970   X 

3 

Đăng ký lần đầu đối với phương 

tiện đang khai thác trên đường 

thủy nội địa 

1.004047   X 

XI LĨNH VỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1  Xác nhận Hợp đồng tiếp cận 1.008838  X  
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

nguồn gen và chia sẻ lợi ích 

2  

Đăng ký biến động đối với trường 

hợp chuyển từ hình thức thuê đất 

trả tiền hàng năm sang thuê đất trả 

tiền một lần cho cả thời gian thuê 

hoặc từ giao đất không thu tiền sử 

dụng đất sang hình thức thuê đất 

hoặc từ thuê đất sang giao đất có 

thu tiền sử dụng đất (cấp tỉnh - 

trường hợp đã thành lập VP đăng 

ký đất đai) 

1.001134 X X X 

3  
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu 

công nghệ cao, khu kinh tế 
1.001990 X X X 

4  

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ gia đình, 

cá nhân 

1.003572 X X X 

5  

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu 

vực bị ô nhiễm môi trường có 

nguy cơ đe dọa tính mạng con 

người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt 

lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng 

thiên tai khác đe dọa tính mạng 

con người đối với trường hợp thu 

hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, 

người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam 

1.005187 X X  

6  

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt 

việc sử dụng đất theo pháp luật, tự 

nguyện trả lại đất đối với trường 

hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi 

đất ở của người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài được sở hữu nhà ở 

tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) 

1.005367 X X  

7  

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để 

xem xét giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

2.001234 X X  

8  Đăng ký biến động về sử dụng đất, 1.004227   X 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

tài sản gắn liền với đất do thay đổi 

thông tin về người được cấp Giấy 

chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ 

pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa 

chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt 

lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế 

quyền sử dụng đất; thay đổi về 

nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài 

sản gắn liền với đất so với nội 

dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận (Cấp tỉnh - trường hợp đã 

thành lập VP đăng ký đất đai) Áp 

dụng cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 đối với trường 

hợp Đăng ký biến động về sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

do thay đổi thông tin về người 

được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy 

tờ nhân thân, địa chỉ). 

9  

Đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất  

2.000801   X 

10  

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng 

đất phải được phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đối với 

hộ gia đình, cá nhân 

1.000798   X 

11  

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng 

đất không phải xin phép cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh 

1.001980   X 

12  

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn 

liền với đất thuê của Nhà nước 

theo hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp 

đã thành lập VP đăng ký đất đai) 

1.001991   X 

13  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu đối với tài sản gắn liền 

với đất mà chủ sở hữu không đồng 

1.002255   X 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

thời là người sử dụng đất 

14  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với trường hợp đã chuyển 

quyền sử dụng đất trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển 

quyền đã được cấp Giấy chứng 

nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục 

chuyển quyền theo quy định (đã 

thành lập) 

1.002993   X 

15  

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu 

1.003003   X 

16  

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng 

đất không phải xin phép cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

1.003595   X 

17  

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử 

dụng hạn chế thửa đất liền kề sau 

khi được cấp Giấy chứng nhận lần 

đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt 

quyền sử dụng hạn chế thửa đất 

liền kề 

1.003855   X 

18  

Thủ tục đăng ký biến động về sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

do thay đổi thông tin về người 

được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy 

tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện 

tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; 

thay đổi về hạn chế quyền sử dụng 

đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; 

thay đổi về tài sản gắn liền với đất 

so với nội dung đã đăng ký, cấp 

Giấy chứng nhận 

1.003877   X 

19  

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho 

thuê lại, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất 

1.003886   X 

20  Đính chính Giấy chứng nhận đã 1.004193   X 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã 

thành lập VP đăng ký đất đai) 

21  

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất 

(Cấp tỉnh - trường hợp đã thành 

lập VP đăng ký đất đai) 

1.004199   X 

22  Tách thửa hoặc hợp thửa đất 1.004203   X 

23  

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất 

nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân khi hết hạn sử dụng đất đối 

với trường hợp có nhu cầu 

1.004206   X 

24  

Đăng ký xác lập quyền sử dụng 

hạn chế thửa đất liền kề sau khi 

được cấp Giấy chứng nhận lần đầu 

và đăng ký thay đổi, chấm dứt 

quyền sử dụng hạn chế thửa đất 

liền kề 

1.004221   X 

25  

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê 

lại, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất 

1.004238   X 

26  

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp 

lại Trang bổ sung của Giấy chứng 

nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường 

hợp đã thành lập VP đăng ký đất 

đai 

1.005194   X 

27  
Đăng ký quyền sử dụng đất lần 

đầu 
1.005398   X 

28  

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho 

hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho 

cộng đồng dân cư đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không 

thông qua hình thức đấu giá quyền 

sử dụng đất 

2.000381   X 

29  

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất trong các trường hợp giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế 

2.000880   X 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất để thi hành án; chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa 

thuận hợp nhất hoặc phân chia 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất của hộ gia đình, của vợ và 

chồng, của nhóm người sử dụng 

đất; đăng ký biến động đối với 

trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

đưa quyền sử dụng đất vào doanh 

nghiệp (Cấp tỉnh - trường hợp đã 

thành lập VP đăng ký đất đai) 

30  

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất trong các trường hợp 

chuyển nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất; chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng thành của 

chung vợ và chồng; tăng thêm 

diện tích do nhận chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho quyền sử dụng 

đất đã có Giấy chứng nhận (cấp 

tỉnh -trường hợp đã thành lập VP 

đăng ký đất đai) 

2.000889   X 

XII LĨNH VỰC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

1 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác 

xã 

1.005378   X 

2 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 
2.000720   X 

3 Đăng ký khi hợp tác xã tách 2.002120   X 

XIII LĨNH VỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1  
Công nhận trường tiểu học đạt 

chuẩn quốc gia 
1.000280 X   

2  Công nhận trường mầm non đạt 1.000288 X   
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

chuẩn Quốc gia 

3  
Cấp Chứng nhận trường trung học 

đạt kiểm định chất lượng giáo dục 
1.000711 X   

4  
Cấp Chứng nhận trường tiểu học 

đạt kiểm định chất lượng giáo dục 
1.000713 X   

5  
Cấp Chứng nhận trường mầm non 

đạt kiểm định chất lượng giáo dục 
1.000715 X   

6  
Thành lập trung tâm học tập cộng 

đồng 
1.004439 X X  

7  
Cho phép trung tâm học tập cộng 

đồng hoạt động trở lại 
1.004440 X X  

8  

Thành lập trường trung học cơ sở 

công lập hoặc cho phép thành lập 

trường trung học cơ sở tư thục 

1.004442 X X  

9  
Cho phép trường trung học cơ sở 

hoạt động giáo dục 
1.004444 X X  

10  
Cho phép trường trung học cơ sở 

hoạt động trở lại 
1.004475 X X  

11  

Thành lập trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ công lập 

hoặc cho phép thành lập trường 

mẫu giáo, trường mầm non, nhà 

trẻ dân lập, tư thục 

1.004494 X X  

12  

Giải thể trường mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu 

của tổ chức, cá nhân đề nghị thành 

lập) 

1.004515 X X  

13  
Cho phép trường tiểu học hoạt 

động giáo dục trở lại 
1.004552 X X  

14  

Thành lập trường tiểu học công 

lập, cho phép thành lập trường tiểu 

học tư thục 

1.004555 X X  

15  
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu 

học 
1.004563 X X  

16  
Xét tuyển sinh vào trường 

PTDTNT 
1.005090 X X  

17  
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ 
1.005106 X X  
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

18  

Cho phép trường mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo 

dục 

1.006390 X X  

19  

Cho phép trường mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo 

dục trở lại 

1.006444 X X  

20  
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu 

giáo, trường mầm non, nhà trẻ 
1.006445 X X  

21  
Sáp nhập, chia, tách trường trung 

học cơ sở 
2.001809 X X  

22  
Sáp nhập, chia, tách trường phổ 

thông dân tộc bán trú 
2.001837 X X  

23  
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập 
1.004485 X X  

24  
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập 
1.004492 X X  

25  

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, 

cá nhân đề nghị thành lập) 

2.001810 X   

XIV LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG 

1  

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết của dự án đầu tư xây dựng 

công trình theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp huyện 

1.002662  X X 

2  
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch 

chuyển cây xanh 
1.002693  X  

3  

Cấp phép sử dụng tạm thời một 

phần vỉa hè, lòng đường cho các 

hoạt động văn hóa, thể thao, xã 

hội 

1.009347  X  

4  

Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm 

thời vỉa hè, lòng đường (cấp 

huyện) 

1.009348  X  

5  

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an 

toàn công trình đối với công trình 

xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. 

1.009788  X  

6  Cho ý kiến về việc kéo dài thời 1.009791  X  
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

hạn sử dụng của công trình hết 

thời hạn sử dụng theo thiết kế 

nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp 

(trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) 

7  

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình (đối với các 

công trình trên địa bàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, 

Sở quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành, trừ các công trình 

thuộc thẩm quyền kiểm tra của 

Hội đồng kiểm tra nhà nước về 

công tác nghiệm thu công trình 

xây dựng và cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, 

Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành) (Thay thế thủ tục 

tại Quyết định số 833/QĐ-BXD 

ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) 

1.008990  X  

8  

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

1.009994  X  

9  

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, 

cảo tạo đối với công trình cấp III, 

cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

1.009995  X X 

10  
Cấp giấy phép di dời đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến 

1.009996  X X 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ: 

11  

Cấp điều chỉnh giấy phép xây 

dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

1.009997  X X 

12  

Gia hạn giấy phép xây dựng đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

1.009998  X X 

13  

Cấp lại giấy phép xây dựng đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

1.009999  X X 

14  
Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, 

lòng đường làm nơi để xe 
2.002360  X X 

15  
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tư xây dựng công trình theo hình 

1.003141  X X 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
1
 

thức kinh doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp huyện 

16  

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng (Trường hợp được Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) 

1.009992  X X 

17  

Thẩm định thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh 

Thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở (Trường hợp được 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp) 

1.009993  X X 

 TỔNG CỘNG: 154 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN 
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Phụ lục 2: 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      /12/2022 của  UBND huyện) 

 

STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
2
 

I LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

1  

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

2.000206 X X  

II LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1  
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết 

tật 
1.001653 X   

2  

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật 

1.001699 X X  

3  

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế 

cho trẻ em đối với cá nhân, người 

đại diện gia đình nhận chăm sóc 

thay thế không phải là người thân 

thích của trẻ em 

1.004941 X X  

4  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã 

hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp 

tỉnh, cấp huyện 2.000286 

X X  

5  
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo trong năm 
1.000489 X X  

6  
Công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát sinh trong năm 
1.000506 X X  

7  
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế 

cho trẻ em 
1.004944 X X  

8  

Áp dụng các biện pháp can thiệp 

khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ 

em khỏi môi trường hoặc người 

gây tổn hại cho trẻ em 

1.004946 X X  

9  Đăng ký cai nghiện ma túy tự 1.010941 X X  

                                                 
2
 Áp dụng đối với các dịch vụ công có quy định thu phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính. 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
2
 

nguyện 

10  

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can 

thiệp đối với trẻ em bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc 

lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt 

2.001947 X X  

III LĨNH VỰC NGÀNH TƯ PHÁP 

1  
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, 

con 
1.001022 X  X 

2  

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp 

quyền tài sản phát sinh từ hợp 

đồng mua bán nhà ở 

1.001696  X X 

3  

Sửa chữa sai sót nội dung biện 

pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất đã 

đăng ký do lỗi của cơ quan đăng 

ký 

1.003046  X  

4  
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu 

động 
1.003583   X 

5  

Đăng ký thay đổi nội dung biện 

pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất đã 

đăng ký 

1.003625  X X 

6  

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu 

trong trường hợp mua bán tài sản 

gắn liền với đất có bảo lưu quyền 

sở hữu 

1.003688  X X 

7  

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền 

với đất không phải là nhà ở mà tài 

sản đó đã hình thành nhưng chưa 

được chứng nhận quyền sở hữu 

trên Giấy chứng nhận 

1.003862  X X 

8  

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành 

trong tương lai 

1.004550  X X 

9  
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất 
1.004583   X 

10  Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1.004746   X 

11  Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 2.000815  X X 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
2
 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

12  

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

2.000884   X 

13  

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, 

bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao 

dịch 

2.000913   X 

14  
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp 

đồng, giao dịch 
2.000927   X 

15  

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực 

từ bản chính hợp đồng, giao dịch 

đã được chứng thực 

2.000942  X X 

16  

Thủ tục chứng thực văn bản khai 

nhận di sản mà di sản là động sản, 

quyền sửa dụng đất, nhà ở 

2.001009   X 

17  
Thủ tục chứng thực văn bản từ 

chối nhận di sản 
2.001016   X 

18  Thủ tục chứng thực di chúc 2.001019   X 

19  

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở 

2.001035   X 

20  
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong 

nước 
2.001263   X 

21  

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa 

thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở 

2.001406   X 

22  

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại 

cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại (cấp 

xã) 

2.002165  X  

23  Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 1.000419   X 

24  Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 1.000593    
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
2
 

25  

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất 

1.000655   X 

26  
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp 

nhận cha, mẹ, con 
1.000689   X 

27  Thủ tục đăng ký khai tử 1.000656   X 

28  Thủ tục đăng ký kết hôn 1.000894    

29  Thủ tục đăng ký khai sinh 1.001193   X 

30  
Thủ tục đăng ký khai sinh cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
1.004772   X 

31  
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám 

hộ 
1.004845    

32  
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch 
1.004859   X 

33  Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1.004884   X 

34  Đăng ký lại khai tử 1.005461   X 

35  Thủ tục đăng ký giám hộ 1.004837    

36  

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

2.000986   X 

37  

Liên thông các thủ tục hành chính 

về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

2.001023   X 

38  

Đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất 

2.000801 X X X 

IV LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

1 
Thủ tục thông báo thành lập thư 

viện đối với thư viện cộng đồng 
1.008901 X X  

V LĨNH VỰC Y TẾ 

1 

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho 

đối tượng sinh con đúng chính 

sách dân số. 

2.001088 X   

VI LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 
Đăng ký lại phương tiện thủy nội 

địa trong trường hợp chuyển 
1.003970   X 
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STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 
MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến 

Trả kết 

quả trực 

tuyến 

Thanh 

toán trực 

tuyến
2
 

quyền sở hữu phương tiện đồng 

thời thay đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện 

2 

Đăng ký lần đầu đối với phương 

tiện đang khai thác trên đường 

thủy nội địa 

1.004047   X 

VII LĨNH VỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận 

nguồn gen và chia sẻ lợi ích 
1.008838  X  

2 
Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp 

xã) 
1.003554 X   

3 

Đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất  

2.000801   X 

VIII LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG 

1 

Cấp phép sử dụng tạm thời một 

phần vỉa hè, lòng đường cho các 

hoạt động phục vụ thi công xây 

dựng, sửa chữa công trình 

1.009349  X  

2 
Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm 

thời vỉa hè, lòng đường (cấp xã) 
1.009350  X  

 TỔNG CỘNG: 58 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN 
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